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TÓM TẮT
Tài nguyên khoáng sản (TNKS) đóng vai trò thiết yếu trong phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội nhưng hệ lụy gây cạn kiệt tài nguyên không tái tạo và tác động tiêu cực đến
môi trường, xã hội. Chính vì vậy, một số nghiên cứu có xu hướng thiết lập chỉ số phù hợp phân tích,
đánh giá tính hợp lý trong hoạt động khai thác TNKS. Nghiên cứu này tiếp cận phương pháp phân
tích đa tiêu chí (MCDM), kết hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phân tích, đánh giá tính hợp
lý trong khai thác TNKS. Chỉ số tính hợp lý được thiết lập dựa trên 03 chỉ số thành phần liên quan
đến điều kiện khai thác; kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, được ước lượng dựa trên 03 bộ tiêu
chí và trọng số tương ứng. Nghiên cứu tiến hành điều tra, phỏng vấn 114 đối tượng có liên quan
và phân tích, đánh giá 25 điểmmỏ được quy hoạch khai thác TNKS trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT), trong đó tính hợp lý của từng điểm mỏ được phân hạng: Rất cao, cao,
trung bình và thấp chiếm tương ứng: 28%, 36%, 24% và 12%. Dựa trên kết quả phân tích và tham
vấn trực tiếp các nhà quản lý, 03 giải pháp nâng cao tính hợp lý trong hoạt động khai thác TNKS
được đề xuất. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn hỗ trợ các nhà quản lý trong việc ra quyết định liên
quan đến đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường.
Từ khoá: Tính hợp lý, khai thác khoáng sản, phân tích đa tiêu chí, thị xã Phú Mỹ, GIS

MỞĐẦU1

Để hoàn thiện, đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo động lực2

phát triển cho các địa phương, nhất là các địa phương3

nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TNKS4

được khai thác, sử dụng làm vật liệu san lấp, xây dựng5

các công trình luôn đóng vai trò quan trọng, thiết yếu.6

Ngoài lợi ích mang lại, hoạt động này luôn tiềm ẩn7

nhiều vấn đề môi trường và xã hội như làmmất thảm8

thực vật, thay đổi cảnh quan, phát sinh chất thải và9

tác động tiêu cực đến cộng đồng xung quanh khu vực10

khai thác [1]. Điển hình như thị xã PhúMỹ thuộc tỉnh11

BRVT, đây là khu vực được biết đến là vùng có nhiều12

lợi thế tiềm năng về TNKS, phong phú về chủng loại13

và đa dạng về nguồn gốc tài nguyên. Hoạt động khai14

thác TNKS đã và đang đóng góp lớn vào sự phát triển15

của thị xã Phú Mỹ, góp phần đẩy mạnh phát triển hạ16

tầng giao thông, cảng biển và hạ tầng kỹ thuật của 1017

khu công nghiệp, với diện tích khoảng 4.914 hecta.18

Tuy nhiên, hoạt động này đang dẫn đến nhiều hệ lụy19

về môi trường và phát sinh nhiều phản ánh của cộng20

đồng trong thời gian dài nhưng chưa được giải quyết21

dứt điểm. Chính vì vậy, vấn đề đáng quan tâm đang22

đặt ra là tìm ra tính hợp lý, đảm bảo tối ưu hóa lợi23

ích kinh tế với giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi24

trường, văn hóa và xã hội trong hoạt động khai thác 25

TNKS [2]. 26

Để đánh giá, phân tích tính hợp lý trong hoạt động 27

khai thác TNKS, trong thời gian qua, một số công 28

trình nghiên cứu có xu hướng áp dụng công cụ phân 29

tích đa tiêu chí để thiết lập các bộ tiêu chí liên quan 30

đến các khía cạnh về kinh tế – xã hội, bảo vệ môi 31

trường và tài nguyên. Đối với nghiên cứu ngoài nước, 32

theo Azapagic (2004), nghiên cứu đã thiết lập chỉ số 33

tích hợp dựa trên 03 chỉ số thành phần: Kinh tế, môi 34

trường và xã hội, với 36 tiêu chí để đánh giá tính bền 35

vững trong hoạt động khai thác các mỏ khoáng sản 36

kim loại, xây dựng và công nghiệp [3]. Nghiên cứu 37

của Huang và cộng sự (2012) cũng dựa trên 03 chỉ số 38

thành phần nhưng liên quan đến rủi ro địa chất, rủi ro 39

môi trường và thiệt hại tài nguyên, với 13 tiêu chí để 40

đánh giá tính hợp lý trong hoạt động khai thác TNKS 41

đối với các mỏ khai thác lộ thiên [4]. Một nghiên cứu 42

khác, Shen và cộng sự (2015) dựa trên chỉ số tích hợp 43

liên quan đến 04 chỉ số thành phần: Tuân thủ chính 44

sách, đánh giá môi trường ban đầu, phương thức khai 45

thác, giải pháp cải tiến, với 18 tiêu chí để đánh giá 46

tính hợp lý trong hoạt động khai thác mỏ của các tổ 47

chức kinh tế được giao khai thác tại Ấn Độ, đảm bảo 48

hoạt động khai thác TNKS tuân thủ các quy định và 49

Trích dẫnbài báo này: Cương L T, HùngN T, Loan T T D,Minh T T.Ápdụng công cụ phân tích đa tiêu chí
(AHP, SAW), kết hợp GIS phân tích tính hợp lý trong khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
thị xã PhúMỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ. 2025; ():1-10.
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không gây tác động tiêu cực đến cộng đồng [5]. Theo50

Cui và cộng sự (2019), nghiên cứu thiết lập chỉ số tổng51

hợp dựa trên 05 chỉ số thành phần: Giá trị tài nguyên,52

phương thức khai thác, tuân thủ chính sách, sức chịu53

tải môi trường và khả năng hỗ trợ xã hội, với 17 tiêu54

chí kết hợp với GIS để đánh giá và phân vùng tính55

bền vững trong hoạt động khai thác TNKS tại 31 địa56

phương của Trung Quốc [6]. Một nghiên cứu khác,57

Sobczyk và cộng sự (2017) cũng sử dụng chỉ số tổng58

hợp dựa trên 05 chỉ số thành phần nhưng liên quan59

đến: Điều kiện địa chất, điều kiện kỹ thuật của cơ sở60

hạ tầng khai thác, ảnh hưởng của hoạt động khai thác61

đối với môi trường, vốn đầu tư và rủi ro đầu tư, với62

15 tiêu chí để đánh giá, lựa chọn mô hình tốt nhất63

trong hoạt động khai thác TNKS [7]. Ngoài ra, theo64

Chalmers và cộng sự (2012), nghiên cứu thiết lập chỉ65

số tổng hợp dựa trên 06 chỉ số thành phần: Quản lý66

chất thải; sử dụng năng lượng, phát thải khí nhà kính;67

bảo tồn đa dạng sinh học; an toàn và sức khỏe; liên kết68

các bên có liên quan; kế hoạch quản lý rủi ro, với 2669

tiêu chí được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động70

khai thác, từ đó tìm ra giải pháp cải tiến, đổi mới công71

nghệ, góp phần phát triển bền vững trong hoạt động72

khai thác TNKS [8]. Viện Phát triển bền vững của73

Hoa Kỳ (2002) cũng sử dụng chỉ số tổng hợp dựa trên74

06 chỉ số thành phần: Kinh tế; môi trường; văn hoá, xã75

hội; con người; tuân thủ chính sách; giải pháp cải tiến,76

với 20 tiêu chí để đánh giá tính bền vững trong hoạt77

động khai thác TNKS [9]. Đối với nghiên cứu trong78

nước, theo HoàngThịThanhThủy và cộng sự (2019),79

nghiên cứu đã thiết lập chỉ số tổng hợp dựa trên 0380

chỉ số thành phần: Môi trường, cộng đồng và người81

lao động, với 14 tiêu chí để đánh giá, phân tích trách82

nhiệm xã hội liên quan đến nghĩa vụ thu gom xử lý83

chất thải theo quy định, công nghệ khai thác, an toàn84

cho người lao động của các tổ chức khai thác đá xây85

dựng tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ [10]. Ngoài86

ra, theo HoàngThịHồngHạnh (2014), nghiên cứu đã87

sử dụng chỉ số tổng hợp liên quan đến 04 chỉ số thành88

phần: Phù hợp đặc điểm tự nhiên của khu vực mỏ,89

phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội khu vực, đảm bảo90

an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế, với 17 tiêu91

chí để phân tích, đánh giá mô hình sử dụng đất hợp92

lý đối với các khu vực khai thác đá xây dựng và sét ở93

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam [11]. Một nghiên94

cứu khác, Nguyễn Tri Quang Hưng và cộng sự (2022)95

cũng dựa trên 04 chỉ số thành phần tương tự như [11]96

nhưng sử dụng 19 tiêu chí để đánh giá hiện trạng khai97

thác và đề xuất giải pháp phục hồi môi trường cho98

cụm mỏ đá Bình Hóa, tỉnh Đồng Nai [12]. Ngoài ra,99

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT (2015) cũng100

tiếp cận 04 chỉ số thành phần tương tự như [11] để101

xây dựng Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của các102

mỏ khai thác TNKS trên địa bàn tỉnh BRVT nhưng 103

dựa trên 22 tiêu chí có liên quan [13]. 104

Qua phân tích cho thấy mặt dù hoạt động khai thác 105

TNKS, tài nguyên không tái tạo luôn tiềm ẩn nhiều 106

tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội nhưng 107

luôn song hành cùng quá trình phát triển, nhất là các 108

địa phương đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng. 109

Các nghiên cứu được công bố cũng đã đề xuất nhiều 110

chỉ số, bộ tiêu chí để phân tích, đánh giá liên quan 111

đến tính hợp lý, bền vững trong hoạt động khai thác 112

TNKS nhưng tùy thuộc vào đặc thù của từng loại tài 113

nguyên, đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế – 114

xã hội, công nghệ khai thác, chế biến và trách nhiệm 115

bảo vệ môi trường của tổ chức được giao khai thác 116

cũng như nhận thức của cộng đồng. Do đó, cần thiết 117

xây dựng bộ tiêu chí phù hợp đặc trưng đối với vùng 118

nghiên cứu để đánh giá, phân tích tính hợp lý trong 119

hoạt động khai thác TNKS. 120

Đóng góp chính của nghiên cứu này là dựa trên cách 121

tiếp cận phân tích đa tiêu chí, kết hợp với GIS để thiết 122

lập các bộ tiêu chí phù hợp nhằm đánh giá, phân tích 123

và phân hạng tính hợp lý đối với các điểm mỏ được 124

quy hoạch khai thác TNKS trên địa bàn thị xã Phú 125

Mỹ, tỉnh BRVT, từ đó tìm ra giải pháp khai thác TNKS 126

hợp lý, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đếnmôi 127

trường và sức khỏe cộng đồng. 128

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 129

NGHIÊN CỨU 130

Vùng nghiên cứu 131

Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT có 10 đơn vị hành chính 132

cấp xã, với diện tích tự nhiên 33.202,11 ha và tọa độ 133

địa lý trong khoảng 10027’59” – 10043’00” vĩ độBắc và 134

106059’41” – 107010’25” kinh độĐông (Hình 1). Đây 135

là một trong những địa phương quy mô cấp huyện 136

trong cả nước phát triển rất năng động, với nhiều loại 137

hình phát triển đa dạng: Hình thành trung tâm công 138

nghiệp với 10 khu công nghiệp đang hoạt động, cụm 139

cảng biển quốc tế Việt Nam thuộc tỉnh BRVT và là 140

đầu mối kết nối giao thông quan trọng vùng kinh tế 141

trọng điểm phía Nam. Nơi đây cũng là địa phương có 142

tiềm năng lớn khai thác TNKS, trong đó định hướng 143

đến 2030 quy hoạch 30 điểmmỏ, với diện tích 710 ha 144

và trữ lượng khai thác đến 121.317.000 m3, phục vụ 145

nhu cầu vật liệu phát triển hạ tầng cho địa phương và 146

các địa bàn lân cận tỉnh BRVT. 147

Phương pháp nghiên cứu 148

Trong nghiên cứu này, mô hình tích hợp công cụ phân 149

tích đa tiêu chí (AHP, SAW), kết hợp với GIS để phân 150

tích, đánh giá và phân hạng tính hợp lý trong hoạt 151

động khai thác TNKS như được thể hiện tại Hình 2. 152
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Hình 1: Khu vực nghiên cứu

Hình 2: Sơ đồ phương pháp luận nghiên cứu

3



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Science of The Earth & Environment 2025, ():1-10

Xác địnhmục tiêu và vấn đề nghiên cứu153

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập thông tin154

thứ cấp tổng quan các nghiên cứu trong, ngoài nước155

liên quan đến chủ đề đánh giá tính hợp lý, bền vững156

trong hoạt động khai thác TNKS và thực trạng phát157

triển, khai thác tài nguyên khu vực nghiên cứu thuộc158

địa bàn thị xã PhúMỹ, tỉnh BRVT, từ đó tìm ra vấn đề159

cần giải quyết và xác định mục tiêu nghiên cứu phù160

hợp.161

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hợp lý162

trong khai thác TNKS163

• Thiết lập bộ tiêu chí sơ bộ: Dựa theo kết quả164

tổng quan tài liệu được công bố và đặc trưng165

vùng nghiên cứu, các bộ tiêu chí sơ bộ liên quan166

đến điều kiện khai thác; kinh tế, xã hội và bảo167

vệmôi trường để đánh giá tính hợp lý trong khai168

thác TNKS được thiết lập. Mỗi tiêu chí của từng169

bộ tiêu chí sơ bộ có tầmquan trọng khác nhau và170

tùy thuộc vào năm thuộc tính: Tính đơn giản, dễ171

hiểu; phù hợp với mục tiêu; có sẵn số liệu; chính172

xác, minh bạch và tính nhạy cảm [14].173

• Tham vấn chuyên gia: 10 chuyên gia (khoa học174

và quản lý) liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu175

được chọnmời tham vấn về tầm quan trọng của176

thuộc tính và điểm đánh giá của từng tiêu chí177

đối với từng thuộc tính của các bộ tiêu chí sơ bộ.178

Dữ liệu thu thập được sử dụng để xác định trọng179

số thuộc tính bằng phương phápAHP [15] cũng180

như xác định điểm đánh giá của từng tiêu chí.181

• Chọn lựa tiêu chí phù hợp: Phương pháp SAW182

được sử dụng để tính điểm đánh giá cho từng183

tiêu chí làm cơ sở sàng lọc, chọn lựa tiêu chí phù184

hợp cho từng bộ tiêu chí. Điểm đánh giá của185

từng tiêu chí được xác định dựa theo công thức186

(1) [16]:187

V
(
a j
)
= ∑m

i=1wivi j (1)

Trong đó:188

• V(a j): Kết quả điểmđánh giá chung của tiêu chí189

j;190

• Wi: Trọng số của thuộc tính thứ i;191

• Vi j : Điểm đánh giá theo thuộc tính i cho tiêu192

chí thứ j.193

Thông qua các bước thực hiện nêu trên, trọng số của194

các thuộc tính, điểm đánh giá của từng tiêu chí và các195

tiêu chí được chọn của từng bộ tiêu chí như được thể196

hiện tại Bảng 1 và Bảng 2.197

Trong đó:198

• Thuộc tính 1: Tính đơn giản, dễ hiểu; 199

• Thuộc tính 2: Phù hợp với mục tiêu; 200

• Thuộc tính 3: Có sẵn số liệu; 201

• Thuộc tính 4: Chính xác, minh bạch; 202

• Thuộc tính 5: Tính nhạy cảm. 203

Xác định trọng số tiêu chí và chỉ số thành phần: 10 204

chuyên gia được chọn được mời tham vấn lần 02 về 205

tầm quan trọng tiêu chí trong từng bộ tiêu chí và tầm 206

quan trọng giữa các chỉ số thành phần. Dựa theo dữ 207

liệu được thu thập và áp dụng phương phápAHP [15], 208

trọng số tiêu chí và chỉ số thành phần được xác định 209

như được thể hiện tại Bảng 3. 210

Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu 211

Thu thập dữ liệu: Dữ liệu phục vụ tính toán được thu 212

thập thông qua điều tra, phỏng vấn 114 đối tượng: 25 213

tổ chức kinh tế tham gia khai thác TNKS, 14 cán bộ 214

quản lý và 75 hộ dân sinh sống xung quanh khu vực 215

khai thác TNKS, kết hợp thu thập thông tin thứ cấp từ 216

nhiều nguồn khác nhau như được thể hiện tại Bảng 4. 217

Chuẩn hóa dữ liệu: Dữ liệu thu thập được đo lường 218

trên các thang đo khác nhau nên cần phải chuẩn hóa 219

theo công thứ (2) và (3) [16]. Trong đó, phương trình 220

(2) được sử dụng khi tiêu chí có mối quan hệ tuyến 221

tính thuận với tính hợp lý, trong khi đó, phương trình 222

(3) được sử dụng khi tiêu chí có mối quan hệ tuyến 223

tính nghịch với tính hợp lý. 224

XS =
Xh −Xmin

Xmax −Xmin
(2)

XS =
Xmax −Xh

Xmax −Xmin
(3)

Trong đó: 225

XS: Giá trị tiêu chí được chuẩn hóa; 226

Xh: Giá trị tiêu chí được thu thập chưa được chuẩn 227

hóa; 228

Xmax và Xmin: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất được thu 229

thập tương ứng với mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chí. 230

Đánh giá, phân hạng và đề xuất giải pháp 231

nâng cao tính hợp lý trong hoạt động khai 232

thác TNKS 233

Xác định chỉ số thành phần: Dựa theo các bộ tiêu chí 234

được thiết lập, các chỉ số thành phần được xác định 235

dựa theo công thức (4), (5) và (6): 236

MCI j = ∑3
i=1WMCiMCi j (4)

EI j = ∑3
k=1WEkEk j (5)

ESI j = ∑3
l=1WESlESlESl j (6)

Trong đó: 237
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Bảng 1: Trọng số thuộc tính và điểm đánh giá tiêu chí

Bộ tiêu
chí

Stt Tiêu chí Điểm đánh giá thuộc tính Tổng
điểm
đánh giá

Thuộc
tính 1

Thuộc
tính 2

Thuộc
tính 3

Thuộc
tính 4

Thuộc
tính 5

Điều kiện
khai thác

1 Quy hoạch khu mỏ 0,40 1,63 0,60 0,59 0,89 4,12

2 Công nghệ khai thác 0,50 1,33 0,65 0,68 0,79 3,95

3 Hiện trạng khu mỏ khai
thác

0,38 1,27 0,57 0,52 0,94 3,66

Môi
trường

4 Khoảng cách đến khu dân
cư

0,48 1,40 0,57 0,58 1,00 4,03

5 Lượng nước sử dụng 0,44 1,27 0,62 0,62 0,94 3,89

6 Quy hoạch sử dụng đất sau
khai thác

0,44 1,27 0,45 0,53 0,92 3,61

Kinh tế,
xã hội

7 Ký quỹ bảo vệ môi trường 0,42 1,20 0,57 0,49 0,85 3,52

8 Sức khỏe và an toàn 0,42 0,97 0,58 0,50 0,81 3,28

9 Đóng góp an sinh xã hội
cộng đồng

0,43 0,90 0,48 0,44 0,83 3,08

10 Lợi ích cho cộng đồng 0,32 0,93 0,25 0,33 0,75 2,58

MCI j, EI j, ESI j : Giá trị chỉ số thành phần về điều238

kiện khai thác; kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường239

của điểm mỏ thứ j;240

WMCi, WEk, WESl : Trọng số của tiêu chí thứ i, k, l241

của từng bộ tiêu chí tương ứng;242

MCi j, Ek j, ESl j : Giá trị tiêu chí thứ i, k, l của từng bộ243

tiêu chí tương ứng.244

Xác định chỉ số tính hợp lý: Giá trị chỉ số tính hợp245

lý của từng điểm mỏ khai thác TNKS được xác định246

theo công thức (7):247

RMI =WMCIMCI +WEIEI +WESIESI (7)

Trong đó:248

RMI: Giá trị thể hiện tính hợp lý của từng điểm mỏ;249

MCI, EI và ESI: Giá trị chỉ số thành phần về điều kiện250

khai thác; kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của251

từng điểm mỏ;252

WMCI , WEI , ESI :Trọng số của các chỉ số thành phần.253

Đánh giá, phân tích và xây dựng bản đồ phân hạng254

tính hợp lý: Dựa theo kết quả tính toán tại công thức255

(7), nghiên cứu tiến hành phân tích, đánh giá tính hợp256

lý của từng điểm mỏ. Đồng thời, kết hợp với dữ liệu257

bản đồ địa hình được thu thập và ứng dụng các chức258

năng GIS với mỗi tệp dữ liệu điểm đánh giá và trọng259

số của mỗi tiêu chí, chỉ số thành phần sẽ tương ứng260

thể hiện trên một lớp dữ liệu thuộc tính, nghiên cứu 261

tiến hành phân hạng và phân bố theo không gian tính 262

hợp lý trong khai thác TNKS của 25 điểmmỏ theo 04 263

mức: Rất cao, cao, trung bình và thấp. 264

Đề xuất giải pháp: Dựa trên kết quả tính toán và phân 265

hạng tính hợp lý trong khai thác TNKS, kết hợp tham 266

vấn trực tiếp các nhà quản lý trong vùng nghiên cứu, 267

các giải pháp đảm bảo tính hợp lý trong hoạt động 268

khai thác TNKS đối với các điểmmỏ được phân hạng 269

ở mức thấp và trung bình được đề xuất. 270

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 271

Đánh giá và phân hạng tính hợp lý trong 272

khai thác TNKS trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, 273

tỉnh BRVT 274

Dựa theo dữ liệu thu thập được chuẩn hóa và áp dụng 275

các công thức từ (4) đến (7), giá trị tính hợp lý trong 276

khai thác TNKS của 25 điểmmỏ được tính toán, phân 277

hạng như được thể hiện tại Bảng 5 và Hình 3. Giá trị 278

tính hợp lý của các điểm mỏ dao động 0,27 – 0,61, 279

trong đó: 280

Các điểmmỏ được phân hạng ởmức rất cao (M2,M4, 281

M6, M12, M23, M24 và M25), chiếm 28%, trong đó, 282

điểm mỏ M25 có tính hợp lý cao nhất, là các điểm 283

mỏ có tiềm năng khai thác TNKS, ít gây tác động tiêu 284
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Bảng 2: Tiêu chí được chọn của từng bộ tiêu chí

Bộ tiêu
chí

Stt Tiêu chí Diễn giải Nguồn

Điều kiện
khai thác

1 Quy hoạch khu
mỏ (Đ1)

Thể hiện tính hợp lý trong quy hoạch điểm mỏ [11], [17]

2 Công nghệ khai
thác (Đ2)

Thể hiện mức độ an toàn trong hoạt động khai
thác khoáng sản

[4], [18]

3 Hiện trạng khu
mỏ khai thác
(Đ3)

Thể hiện độ sâu của khu mỏ khai thác so với
ngưỡng độ sâu quy định. Khu mỏ khai thác
khoáng sản càng sâu dưới lòng đất so ngưỡng
cho phép thì càng mất an toàn, cảnh quan

[19], [20]

Môi
trường

4 Khoảng cách đến
khu dân cư (T1)

Thểhiện khoảng cách an toàn của khumỏ so với
khu dân cư. Khu mỏ càng nằm gần các khu dân
cư thì mức độ ảnh hưởng môi trường đến các
khu vực này sẽ càng lớn

[3], [17]

5 Lượng nước sử
dụng (T2)

Lượng tài nguyên nước được sử dụng để khai
thác TNKS. Lượng nước sử dụng càng lớn thì
khả năng xả thải gây ra ô nhiễmmôi trường cào
cao

[4], [11]

6 Quy hoạch sử
dụng đất sau khai
thác (T3)

Hình thức quy hoạch sử dụng đất sau khai thác
hợp lý, mang lại nhiều lợi ích cho môi trường

[3], [21]

Kinh tế,
xã hội

7 Ký quỹ bảo vệ
môi trường (K1)

Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm các
khu mỏ chịu trách nhiệm phục hồi môi trường,
xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát
sinh từ hoạt động khai thác

[1], [22]

8 Sức khỏe và an
toàn (K2)

Thể hiện mức độ quan tâm đến người lao động
trong khu mỏ và sức khỏe cộng đồng

[5], [23]

9 Đóng góp an sinh
xã hội cộng đồng
(K3)

Thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của doanh
nghiệp. Thực hiện an sinh xã hội cộng đồng
là một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp

[8], [12]

cực đến môi trường và xã hội. Đặc thù của các điểm285

mỏ này là sử dụng công nghệ khai thác hiện đại, an286

toàn, thân thiện với môi trường, xa khu dân cư và có287

phương án sử dụng mặt bằng sau khai thác phù hợp288

với quy hoạch. Ngoài ra, đối tượng khai thác các điểm289

mỏ này dành nhiều sự quan tâm khám sức khỏe định290

kỳ cho người lao động và tích cực đóng góp quỹ phúc291

lợi xã hội của địa phương;292

Các điểm mỏ được phân hạng ở mức cao (M1, M3,293

M7, M8, M9, M10, M11, M13 và M14), chiếm 36%,294

là các điểm mỏ có hoạt động khai thác TNKS tương295

đối hợp lý. Đặc thù các điểm mỏ này đáp ứng các yêu296

cầu về quy hoạch khoáng sản, sử dụng công nghệ an297

toàn, thân thiện môi trường và có định hướng mặt298

bằng sau khai thác sử dụng cho nhu cầu xây dựng của299

địa phương;300

Các điểmmỏ được phân hạng ởmức trung bình (M5, 301

M17, M18, M19, M21 và M22), chiếm 24%, là các 302

điểm mỏ có hoạt động khai thác TNKS kém hợp lý, 303

thiếu bền vững. Đặc thù của các điểm mỏ này đáp 304

ứng ít các nguyên tắc quy hoạch khoáng sản, có vị trí 305

nằmgần các khu dân cư. Ngoài ra, một số điểmmỏ có 306

công nghệ khai thác chưa bền vững và kém an toàn, 307

nhu cầu sử dụng nước lớn và ít quan tâm đến các hoạt 308

động an sinh xã hội của địa phương; 309

Các điểmmỏ được phân hạng ởmức thấp (M15, M16 310

và M20), chiếm 12%, là các điểm mỏ được quy hoạch 311

khai thác chưa hợp lý. Đặc thù các điểm mỏ là chưa 312

đáp ứng các nguyên tắc theo quy hoạch khoáng sản. 313

Bên cạnh đó, hầu hết vị trí các điểmmỏ nằm gần khu 314

dân cư và có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, 315

cộng đồng trong quá trình khai thác; 316
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Bảng 3: Trọng số các tiêu chí được chọn

Stt Tiêu chí/chỉ số thành phần Trọng số

Điều kiện khai thác

1 Đ1 0,45

2 Đ2 0,29

3 Đ3 0,26

Môi trường

4 T1 0,39

5 T2 0,32

6 T3 0,29

Kinh tế, xã hội

7 K1 0,38

8 K2 0,21

9 K3 0,41

Chỉ số thành phần

1 Điều kiện khai thác (TP1) 0,28

2 Môi trường (TP2) 0,37

3 Kinh tế, xã hội (TP3) 0,35

Bảng 4: Nguồn dữ liệu thu thập

Tiêu chí Nguồn dữ liệu

Đ1 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý; hộ dân

Đ2 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý

Đ3 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý

T1 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý; hộ dân

T2 Thu thập thông tin thứ cấp từ Sở Tài nguyên và Môi trường

T3 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý

K1 Thu thập thông tin thứ cấp từ Sở Tài nguyên và Môi trường

K2 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý; hộ dân

K3 Điều tra, phỏng vấn doanh nghiệp; cán bộ quản lý; hộ dân

Trong các chỉ số thành phần cấu thành chỉ số tính hợp317

lý trong khai thác TNKS, chỉ số môi trường có trọng318

số, tầm quan trọng cao nhất, chiếm đến 37%, kế tiếp319

là chỉ số Kinh tế, xã hội và Điều kiện khai thác, chiếm320

tương ứng 35% và 28%. Do đó, khi đề xuất các giải321

pháp nâng cao tính hợp lý trong khai thác TNKS đối322

với các điểmmỏ được phân hạng ởmức thấp và trung323

bình cần quan tâm trước tiên đến chỉ số Môi trường,324

trong đó chú trọng các tiêu chí về Quy hoạch sử dụng325

đất sau khai thác và Khoảng cách đến khu dân cư.326

Giải pháp nâng cao tính hợp lý trong khai 327

thác TNKS trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh 328

BRVT 329

Qua quá trình tổng quan nghiên cứu, tính toán, đánh 330

giá, phân tích và phân hạng tính hợp lý trong khai thác 331

TNKS của 25 điểmmỏ tại địa bàn thị xã PhúMỹ, tỉnh 332

BRVT cho thấy có 09/25 điểmmỏ thuộc nhóm có tính 333

hợp lý trong khi khai thác TNKS ởmức thấp và trung 334

bình, chiếm đến 36%. Để nâng cao tính hợp lý trong 335

khai thác TNKS của nhóm này, 03 giải pháp phù hợp 336

được đề xuất: 337
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Bảng 5: Kết quả tính giá trị Chỉ số hợp lý khai thác TNKS của các điểmmỏ

Tên điểm mỏ Ký hiệu
điểm mỏ

Giá trị chỉ số thành phần có trọng số Giá trị Chỉ số
hợp lý khai
thác TNKS

Chỉ số Điều
kiện khai thác

Chỉ số Môi trường Chỉ số Kinh tế,
xã hội

Mỏ đá xây dựng Châu
Pha

M1 0,17 0,20 0,14 0,51

Mỏ Núi Ông Trịnh M2 0,11 0,16 0,31 0,58

Mỏ đá lô 14 M3 0,13 0,14 0,18 0,45

Mỏ lô 11A M4 0,12 0,21 0,24 0,57

Mỏ đá xây dựng lô 13 M5 0,11 0,10 0,20 0,41

Mỏ đá xây dựng ấp 4 –
Khu I

M6 0,11 0,28 0,16 0,56

Mỏ đá xây dựng lô 14A M7 0,11 0,15 0,22 0,48

Mỏ đá Khe Suối Ngọt 1 M8 0,17 0,17 0,12 0,46

Mỏ đá xây dựng lô 11B M9 0,12 0,21 0,16 0,49

Mỏ đá xây dựng Núi
Trọc 2

M10 0,17 0,14 0,16 0,47

Mỏ đá lô 3B M11 0,17 0,18 0,15 0,51

Mỏ đá xây dựng Lô IIA M12 0,17 0,24 0,17 0,59

Mỏ đá xây dựng Lô 11C M13 0,14 0,22 0,13 0,49

Mỏ đá ấp 4 – Khu II M14 0,14 0,21 0,13 0,48

Mỏ sét Mỹ Xuân 2 M15 0,10 0,09 0,13 0,32

Mỏ sét gạch ngói Mỹ
Xuân 1 mở rộng

M16 0,07 0,07 0,14 0,29

Mỏ sét gạch ngói Mỹ
Xuân 3

M17 0,10 0,12 0,14 0,36

Mỏ vật liệu san lấp số 46 M18 0,10 0,23 0,09 0,42

Mỏ vật liệu san lấp Bắc
Bao Quan

M19 0,11 0,22 0,09 0,41

Mỏ cát xây dựng và vật
liệu xây dựng Tây hồ
Châu Pha

M20 0,11 0,05 0,11 0,27

Mỏ cát xây dựng và vật
liệu san lấp ấp 3

M21 0,09 0,23 0,08 0,39

Mỏ vật liệu san lấp và
cát xây dựng hạ lưu Rạch
Chanh

M22 0,14 0,20 0,07 0,41

Mỏ đá xây dựng lô 1 M23 0,18 0,21 0,19 0,57
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Hình 3: Phân hạng tính hợp lý trong khai thác TNKS vùng nghiên cứu

• Quy hoạch hợp lý TNKS: Cần tiến hành rà soát,338

điều chỉnh quy hoạch khai thác TNKS trên địa339

bàn thị xã Phú Mỹ đến năm 2030, đảm bảo sử340

dụng tiết kiệm, chống lãng phí TNKS và phù341

hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội342

của tỉnh BRVT đến năm 2023, định hướng đến343

2045 vừa đượcThủ tướng Chính phủ thông qua344

tại Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023.345

Trong đó, cần hạn chế tối đa khai thác TNKS346

tại các điểm mỏ có tính hợp lý được phân hạng347

ở mức thấp và trung bình, kết hợp tăng công348

suất khai thác tại các điểm mỏ được phân hạng349

ở mức rất cao. Bên cạnh đó, các điểm mỏ được350

quy hoạch khai thác, nhất là điểmmỏđược phân351

hạng ởmức thấp và trung bình cần chú trọng, bổ352

sung quy hoạch sử dụng đất sau khai thác, đảm353

bảo phù hợp với quy hoạch chung phát triển354

kinh tế xã hội của thị xã Phú Mỹ;355

• Tăng cường kiểm tra, giám sát: Cần tăng cường356

kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác TNKS357

trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, chú trọng 25 điểm358

mỏ đã được cấp phép. Trong đó, yêu cầu các đối359

tượng khai thác phải đầu tư, sử dụng công nghệ360

thân thiện môi trường; tuân thủ trữ lượng khai361

thác theo đúng giấy phép đã được cấp; tuân thủ362

bảo vệ môi trường trong và sau khai thác theo363

đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi364

trường đã được phê duyệt; tuân thủ ký quỹ phục 365

môi trường sau khai thác và cương quyết đình 366

chỉ khai thác đối với cácmỏ trong quá trình khai 367

thác gây tác động tiêu cực lớn đối vớimôi trường 368

và cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh khu 369

vực khai thác, nhất là các điểm mỏ đã có phản 370

ánh của các hộ dân kéo dài nhưng không có giải 371

pháp, khả năng giải quyết dứt điểm; 372

• Nâng cao nhận thức cộng đồng: Cần tăng cường 373

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ tài 374

nguyên, bảo vệmôi trường trong hoạt động khai 375

thác TNKS dựa theo nguyên tắc khai thác, sử 376

dụng tài nguyên một cách hiệu quả, hợp lý, 377

hướng đến phát triển kinh tế xã hội bền vững 378

của địa phương nhằmnâng cao nhận thức, trách 379

nhiệm của các đối tượng được giao quyền khai 380

thác TNKS cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của 381

cộngđồngdân cư sinh sống xungquanhkhu vực 382

các mỏ khai thác TNKS trên địa bàn thị xã Phú 383

Mỹ. 384

KẾT LUẬN 385

Theo cách tiếp cận MCDM, nghiên cứu đã xây dựng 386

được chỉ số đánh giá tính hợp lý trong hoạt động khai 387

thác TNKS dựa trên 03 chỉ số thành phần: Điều kiện 388

khai thác; kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, được 389
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ước lượng dựa trên 03 bộ tiêu chí tương ứng. Đồng390

thời, nghiên cứu đã áp dụng phương pháp AHP kết391

hợp phương pháp chuyên gia xác định trọng số của392

từng tiêu chí và chỉ số thành phần. Ngoài ra, nghiên393

cứu tiến hành điều tra, phỏng vấn 114 đối tượng có394

liên quan và sử dụng phương phápGIS đánh giá, phân395

hạng tính hợp lý trong khai thác TNKS đối với 25396

điểm mỏ được quy hoạch khai thác trên địa bàn thị397

xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.398

Hơn thế nữa, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp399

nhằm nâng cao tính hợp lý trong hoạt động khai thác400

TNKS đối với các điểm mỏ được phân hạng ở mức401

thấp, trung bình và đóng góp phương pháp luận cho402

các công trình nghiên cứu có liên quan.403

LỜI CẢM ƠN404

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện Môi trường405

và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh406

(VNU-HCM) thực hiện nhiệm vụ thường xuyên407

TX2024-24-01.408

XUNGĐỘT LỢI ÍCH409

Nhóm tác giả cam đoan không có xung đột lợi ích410

trong công bố bài báo “Áp dụng công cụ phân tích411

đa tiêu chí (AHP, SAW), kết hợp GIS phân tích tính412

hợp lý trong khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa413

bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.414

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ415

Tác giả Lê Tân Cương chịu trách nhiệm chính đánh416

giá, phân tích các nội dung có liên quan. Tác giả417

NguyễnThanh Hùng định hướng nghiên cứu và hiệu418

chỉnh, hoàn thiện bài báo. Tác giả Trần Thị Diễm419

Loan chịu trách nhiệm chính tổng quan các nghiên420

cứu, tổ chức thu thập và xử lý số liệu. Tác giả Trần421

ThànhMinh chịu trách nhiệm chính phân tích số liệu422

và xây dựng bản đồ. Trong quá trình thực hiện, nhóm423

tác giả cùng thảo luận với nhau để hoàn thành bài báo.424

425
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ABSTRACT
Mineral resources play a crucial role in infrastructure development and serving socio-economic
development but also lead to consequences of non-renewable resource depletion and negative
impacts on the environment and society. Therefore, some studies establish appropriate indexes to
analyze and evaluate the reasonableness of exploiting mineral resources. This study approaches
the multi-criteria analysis method (MCDM) and geographic information system (GIS) to analyze
and evaluate the reasonableness of exploiting mineral resources. The reasonableness index is es-
tablished based on 03 component indexes related to mining conditions, economic and social, and
environmental protection, estimated based on 03 sets of criteria and corresponding weights. The
study investigated, interviewed 114 relevant subjects, and evaluated 25 mine sites planned to ex-
ploit mineral resources in Phu My town, Ba Ria - Vung Tau province. Research results have shown
that the reasonableness of each mine site is classified as Very high, high, medium, and low, ac-
counting for 28%, 36%, 24%, and 12%, respectively. Based on the analysis and direct consultation
with managers, 03 solutions to improve the reasonableness of exploiting natural resources were
proposed. In addition, the research results also support managers and policies in making decisions
related to ensuring harmony and reasonableness between exploitation and use of resources with
environmental protection.
Key words: Rationality, mineral exploitation, multi-criteria analysis, Phu My town, GIS
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	Đánh giá, phân hạng và đề xuất giải pháp nâng cao tính hợp lý trong hoạt động khai thác TNKS
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